
ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH AN GIANG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       ____________                       _________________________ 
Số: 2114 /QĐ-UBND              An Giang, ngày  12  tháng 7 năm 2017 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 
quý III năm 2017 tỉnh An Giang 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 
Căn cứ Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017; 
Căn cứ Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017; 
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước quý III năm 2017 của 

tỉnh An Giang như sau: 
1. Tổng thu từ kinh tế địa bàn    : 1.230.000 triệu đồng. 
a) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu   :      30.000 triệu đồng. 
b) Thu nội địa       : 1.200.000 triệu đồng. 
2. Tổng thu ngân sách địa phương    : 2.742.213 triệu đồng. 
a) Thu từ kinh tế địa bàn     : 1.100.050 triệu đồng. 
b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên   : 1.642.163 triệu đồng. 
- Thu bổ sung cân đối      : 1.519.677 triệu đồng. 
- Thu bổ sung có mục tiêu     :    122.486 triệu đồng. 
3. Tổng chi ngân sách địa phương    : 2.685.000 triệu đồng. 
a) Chi đầu tư phát triển     :    745.730 triệu đồng. 
b) Chi thường xuyên     : 1.939.270 triệu đồng. 
 
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục 

Hải quan căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước quý III năm 2017, thông 
báo chi tiết nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước cho các ngành, Ủy ban nhân dân 
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các huyện, thị xã và thành phố theo phụ biểu chi tiết đính kèm và thực hiện thu 
ngân sách nhà nước trên tinh thần thu đúng, thu đủ các nguồn thu theo luật định và 
chi ngân sách địa phương theo dự toán được duyệt, tiết kiệm chi hợp lý. 

 
Điều 3. Giao Kho bạc nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ủy 

ban nhân dân huyện An Phú thu hồi khoản ứng trước dự toán của huyện An Phú 
theo công văn số 1660/UBND-KTTH ngày 15/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ứng trước dự toán ngân sách cho Ủy ban nhân dân huyện An Phú số tiền là 
20.000 triệu đồng từ nguồn bổ sung cân đối quý III/2017 cho huyện An Phú tại 
Quyết định này. 

 
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám 
đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 
 KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;  
- Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;   
- Chánh VP. UBND tỉnh; 
- Lưu: HCTC, P. KTTH. 
  (kèm 02 phụ lục) 
 
 Lê Văn Nưng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 
QUÝ III - NĂM 2017 

(kèm theo Quyết định số  2114  /QĐ-UBND ngày   12 /7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 
___________ 

 
Đơn vị tính: triệu đồng. 

Nội dung Tổng số Cấp tỉnh Cấp 
huyện 

Chia ra 
Long 

Xuyên 
Châu 
Đốc 

Tân 
Châu 

Chợ 
Mới 

Phú 
Tân 

Châu 
Phú 

Châu 
Thành 

Thoại 
Sơn 

Tri 
Tôn 

Tịnh 
Biên 

An 
Phú 

Tổng thu NSNN từ kinh tế địa bàn 1.230.000 780.000 450.000 186.000 58.500 24.500 31.000 25.000 25.500 24.000 21.500 18.500 18.500 17.000 
A. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 30.000 30.000 - - - - - - - - - - - - 
B. Thu nội địa 1.200.000 750.000 450.000 186.000 58.500 24.500 31.000 25.000 25.500 24.000 21.500 18.500 18.500 17.000 
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 104.000 104.000 - - - - - - - - - - - - 
- Thuế giá trị gia tăng 75.000 75.000 - - - - - - - - - - - - 
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.000 4.000 - - - - - - - - - - - - 
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 23.000 23.000 - - - - - - - - - - - - 
- Thuế tài nguyên 2.000 2.000 - - - - - - - - - - - - 
2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 135.600 132.000 3.600 3.000 500 - - - - - 100 - - - 
- Thuế giá trị gia tăng 56.900 54.000 2.900 2.300 500 - - - - - 100 - - - 
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 64.700 64.000 700 700 - - - - - - - - - - 
- Thuế tiêu thụ đặc biệt - - - - - - - - - - - - - - 
- Thuế tài nguyên 14.000 14.000 - - - - - - - - - - - - 
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 7.000 7.000 - - - - - - - - - - - - 
- Thuế giá trị gia tăng 6.000 6.000 - - - - - - - - - - - - 
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.000 1.000 - - - - - - - - - - - - 
- Thuế tiêu thụ đặc biệt - - - - - - - - - - - - - - 
- Tiền thuê mặt đất, mặt nước - - - - - - - - - - - - - - 
4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài QD 300.500 105.000 195.500 70.000 22.500 13.700 13.300 12.800 11.600 12.100 11.400 10.400 10.500 7.200 
- Thuế giá trị gia tăng 233.200 70.000 163.200 57.300 18.600 12.200 10.500 9.500 10.200 10.500 10.500 8.600 9.300 6.000 
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 64.105 35.000 29.105 11.500 3.750 1.300 2.400 3.140 1.100 1.170 800 1.670 1.150 1.125 
- Thuế tài nguyên 2.060 - 2.060 800 - 200 300 80 200 350 - 130 - - 
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.135 - 1.135 400 150 - 100 80 100 80 100 - 50 75 
5. Lệ phí trước bạ 66.800 - 66.800 44.000 3.300 3.650 4.100 2.200 2.500 900 1.200 1.700 1.500 1.750 



 2

Nội dung Tổng số Cấp tỉnh Cấp 
huyện 

Chia ra 
Long 

Xuyên 
Châu 
Đốc 

Tân 
Châu 

Chợ 
Mới 

Phú 
Tân 

Châu 
Phú 

Châu 
Thành 

Thoại 
Sơn 

Tri 
Tôn 

Tịnh 
Biên 

An 
Phú 

6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3.790 
 

3.790 2.000 1.200 100 200 - 100 50 - 50 
 

90 
7. Thuế thu nhập cá nhân 106.650 52.000 54.650 18.000 6.500 2.400 4.800 3.700 5.100 3.250 3.200 2.800 2.600 2.300 
8. Thuế bảo vệ môi trường 120.000 120.000 - - - - - - - - - - - - 
- Thu từ hàng hóa nhập khẩu (TW hưởng 100%) 60.000 60.000 - - - - - - - - - - - - 
- Thu từ hàng hóa SX trong nước (ĐP hưởng 100%) 60.000 60.000 - - - - - - - - - - - - 
9. Thu phí, lệ phí 37.410 8.000 29.410 4.000 5.000 1.500 3.600 3.000 2.650 2.300 2.000 1.150 1.050 3.160 
   Trong đó: thu phí Trung ương 6.000 1.375 4.625 1.750 750 200 425 375 - - 375 500 125 125 
10. Thu tiền sử dụng đất 94.750 45.000 49.750 30.000 14.000 1.000 - - 100 1.500 1.800 750 600 - 
11. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 8.400 - 8.400 8.000 - 150 - - - 100 - 150 - - 
12. Các khoản thu tại xã 6.700 - 6.700 1.000 1.500 300 700 600 150 500 700 300 150 800 
13. Thu khác ngân sách 66.400 35.000 31.400 6.000 4.000 1.700 4.300 2.700 3.300 3.300 1.100 1.200 2.100 1.700 
- Thu phạt vi phạm hành chính 43.688 24.988 18.700 3.500 1.800 800 2.700 1.800 1.900 2.500 1.000 700 1.100 900 
    + Trung ương hưởng 33.950 19.450 14.500 3.500 1.000 600 1.800 1.200 1.650 1.900 900 500 750 700 
    + Địa phương hưởng 9.738 5.538 4.200 - 800 200 900 600 250 600 100 200 350 200 
- Thu từ hoạt động CBL, KD trái phép 3.650 1.500 2.150 600 600 150 - 100 600 100 - - - - 
- Các khoản khác 19.062 8.512 10.550 1.900 1.600 750 1.600 800 800 700 100 500 1.000 800 
14. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 1.000 1.000 - - - - - - - - - - - - 
15. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia 1.000 1.000 - - - - - - - - - - - - 
16. Thu xổ số kiến thiết 140.000 140.000 - - - - - - - - - - - - 

Tổng thu ngân sách địa phương 2.742.213 1.326.165 1.416.048 183.912 91.700 111.975 173.000 128.925 128.725 126.093 113.285 110.050 113.875 134.508 
1. Thu từ kinh tế địa bàn 1.100.050 672.775 427.275 177.750 56.250 23.700 28.775 23.425 23.850 22.100 20.125 17.500 17.625 16.175 
    + Các khoản thu được hưởng 100% 801.610 567.775 233.835 108.550 33.750 10.200 15.775 10.705 12.450 10.350 8.725 7.230 7.125 8.975 
    + Các khoản thu phân chia tỷ lệ % 298.440 105.000 193.440 69.200 22.500 13.500 13.000 12.720 11.400 11.750 11.400 10.270 10.500 7.200 
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1.642.163 653.390 988.773 6.162 35.450 88.275 144.225 105.500 104.875 103.993 93.160 92.550 96.250 118.333 
    + Bổ sung cân đối ngân sách 1.519.677 530.904 988.773 6.162 35.450 88.275 144.225 105.500 104.875 103.993 93.160 92.550 96.250 118.333 
    + Bổ sung có mục tiêu 122.486 122.486 - - - - - - - - - - - - 



 

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIANG  
QUÝ III - NĂM 2017 

(kèm theo Quyết định số  2114 /QĐ-UBND ngày   12  /7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 
___________ 

 
Đơn vị tính: triệu đồng. 

Nội dung Tổng số Cấp tỉnh Cấp 
huyện 

Chia ra 
Long 

Xuyên 
Châu 
Đốc 

Tân 
Châu 

Chợ 
Mới 

Phú 
Tân 

Châu 
Phú 

Châu 
Thành 

Thoại 
Sơn 

Tri 
Tôn 

Tịnh 
Biên An Phú 

Tổng các khoản chi 2.685.000 1.326.000 1.359.000 177.563 90.808 111.338 171.292 125.475 125.780 111.730 113.233 110.008 107.878 113.892 
I. Chi đầu tư phát triển  745.730 631.380 114.350 48.448 19.549 5.660 4.608 5.010 4.756 5.396 6.600 5.529 4.984 3.811 
    a) Nguồn vốn tập trung trong nước 304.013 239.413 64.600 18.448 5.549 4.660 4.608 5.010 4.656 3.896 4.800 4.779 4.384 3.811 
    b) Nguồn thu tiền sử dụng đất 94.750 45.000 49.750   30.000   14.000    1.000 - -        100    1.500    1.800        750        600 - 
    c) Nguồn xổ số kiến thiết 140.000 140.000 - - - - - - - - - - - - 
    d) Nguồn mục tiêu từ ngân sách Trung ương 206.967 206.967 - - - - - - - - - - - - 
II. Chi thường xuyên 1.939.270 694.620 1.244.650 129.114 71.258 105.678 166.684 120.465 121.024 106.334 106.634 104.479 102.894 110.082 
1. Chi sự nghiệp kinh tế 225.516 111.802 113.714 8.220 6.835 9.729 8.538 8.981 11.543 12.116 13.940 14.487 10.182 9.145 
    a) Chi sự nghiệp nông nghiệp 19.972 19.972 - - - - - - - - - - - - 
    b) Chi sự nghiệp lâm nghiệp 2.000 2.000 - - - - - - - - - - - - 
    c) Chi sự nghiệp thủy lợi 51.178 25.346 25.832 607 835 1.362 2.942 1.080 3.963 3.179 4.288 4.242 1.693 1.642 
       - Nguồn bù miễn thủy lợi phí 49.551 24.796 24.755 483 719 1.225 2.859 984 3.817 3.104 4.213 4.167 1.618 1.567 
       - Nguồn địa phương 1.628 550 1.078 124 116 138 83 96 146 75 75 75 75 75 
    d) Chi sự nghiệp địa chính 3.948 2.500 1.448 275 165 220 138 138 138 75 75 75 75 75 
    đ) Chi sự nghiệp giao thông 21.255 9.978 11.278 1.100 1.300 825 1.200 825 1.175 1.153 825 950 1.100 825 
    e) Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính 12.608 0 12.608 4.125 2.000 2.150 660 495 495 495 495 440 538 715 
    g) Chi công tác an toàn giao thông 4.846 2.500 2.346 250 250 225 250 175 250 250 175 171 125 225 
    h) Chi hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 62.894 31.447 31.448 714 940 1.469 2.367 3.029 4.691 3.617 4.863 5.296 2.396 2.068 
    i) Chi sự nghiệp kinh tế khác  16.545 10.560 5.985 574 970 629 382 298 253 636 353 470 798 623 
    k) Chi quy hoạch/chỉnh trang đô thị 30.270 7.500 22.770 575 375 2.849 600 2.942 578 2.713 2.867 2.843 3.457 2.972 
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Nội dung Tổng số Cấp tỉnh Cấp 
huyện 

Chia ra 
Long 

Xuyên 
Châu 
Đốc 

Tân 
Châu 

Chợ 
Mới 

Phú 
Tân 

Châu 
Phú 

Châu 
Thành 

Thoại 
Sơn 

Tri 
Tôn 

Tịnh 
Biên An Phú 

2. Chi sự nghiệp văn xã 1.166.411 422.705 743.706 81.088 38.392 62.861 112.046 71.426 76.955 59.789 59.695 57.308 56.618 67.528 
    a) Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 803.087 173.081 630.006 69.735 31.465 51.077 96.632 60.349 63.550 52.560 51.500 49.048 48.185 55.905 
    b) Chi sự nghiệp y tế 199.545 198.495 1.050 225 150 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
    c) Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 7.668 7.668 - - - - - - - - - - - - 
    d) Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 18.808 11.893 6.915 767 580 776 532 553 571 577 639 635 731 556 
    đ) Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 9.037 2.429 6.608 485 642 594 582 581 499 541 690 714 692 589 
    e) Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 14.814 10.170 4.644 584 461 379 379 407 387 397 435 384 418 415 
    g) Chi bảo đảm xã hội 108.452 13.970 94.483 9.293 5.094 9.961 13.847 9.461 11.874 5.640 6.356 6.453 6.517 9.988 
    h) Chi sự nghiệp văn xã khác  5.000 5.000 - - - - - - - - - - - - 
3. Chi quản lý hành chính 188.569 88.999 99.570 8.976 8.516 8.927 9.331 10.058 8.145 10.458 9.030 8.066 9.404 8.658 
    a) Chi quản lý nhà nước 98.517 48.489 50.028 4.883 4.249 4.401 4.710 4.785 4.160 5.121 4.480 4.033 4.683 4.524 
    b) Chi khối Đảng 39.682 14.494 25.188 2.057 2.102 2.536 2.197 2.776 2.061 2.702 2.293 2.044 2.304 2.117 
    c) Chi khối hội, đoàn thể 25.481 9.502 15.979 1.286 1.416 1.240 1.549 1.747 1.300 1.535 1.482 1.365 1.667 1.392 
    d) Chi quản lý hành chính khác  24.889 16.514 8.375 750 750 750 875 750 625 1.100 775 625 750 625 
4. Chi an ninh, quốc phòng  28.615 18.557 10.058 1.103 925 875 913 788 750 750 863 900 1.293 900 
    a) Chi an ninh 5.838 2.625 3.213 325 325 300 288 288 250 250 288 300 300 300 
    b) Chi quốc phòng  22.207 15.932 6.275 650 600 575 575 500 500 500 575 600 600 600 
    c) Chi hoạt động an ninh - quốc phòng khác 570 - 570 128 - - 50 - - - - - 393 - 
5. Chi hoạt động môi trường 40.683 18.750 21.933 8.000 2.625 1.000 2.100 1.250 1.425 1.000 1.213 875 1.000 1.445 
6. Chi ngân sách xã 244.418 0 244.418 21.185 13.165 21.106 32.835 26.971 21.366 20.998 21.000 21.428 22.864 21.502 
7. Chi khác ngân sách 29.834 18.583 11.251 543 801 1.180 922 993 841 1.225 894 1.416 1.535 903 
8. Chi mục tiêu từ ngân sách Trung ương 15.224 15.224 - - - - - - - - - - - - 
    a) Chương trình mục tiêu quốc gia 9.599 9.599 - - - - - - - - - - - - 
    b) Chi mục tiêu vốn nước ngoài 5.625 5.625 - - - - - - - - - - - - 
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